
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Chả cá kg 4.0 75 000 300 000

Rau muống kg 6.0 6 000 36 000

Cà chua kg 2.0 15 000 30 000

Cải ngọt kg 4.0 8 000 32 000

Tỏi + ớt 52 000

Đường cây 1.0 160 000 160 000

610 000

Thịt gà kg 12 45 000 540 000

Xả xay 10 000

Cải ngọt kg 3 12 000 36 000

Rau muống kg 6 8 000 48 000

Hành lá kg 1 12 000 12 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

696 000

Chả chiên kg 5 120 000 600 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

650 000

Cá viên chiên gói 15.0 548 000

Rau muống kg 4.0 8 000 32 000

Ga bình 2.0 930 000 1 860 000

Chuối kg 10.0 5 000 50 000

2 490 000

Thịt heo kg 5 130 000 650 000

Củ cải kg 7 65 000

Rau muống kg 7 8 000 56 000

Nước uống bình 1 12 000 12 000

Dầu ăn 10 lít can 2 105 000 210 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

1 043 000

Thịt xay kg 4 130 000 520 000

Đậu  khuôn miếng 80 800 64 000

Sú kg 10 5 000 50 000

Bí đao kg 6 15 000 90 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

774 000

Cá nục kg 8 55 000 440 000

Cải ngọt kg 5 10 000 50 000

Nước uống bình 1 12 000 12 000

13/8/2020

Tổng theo ngày

15/8/2020

6/8/2020

Tổng theo ngày

8/8/2020

Tổng theo ngày

11/8/2020

Tổng theo ngày

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT

Từ ngày 01/08/201920 đến 31/08/2020

1/8/2020

Tổng theo ngày

4/8/2020

Tổng theo ngày



Chuối kg 10 5 000 50 000

Tiền điện thoại 

T7/2020
203 000

755 000

Tôm tươi kg 5.5 110 000 605 000

Cải ngọt kg 5.0 12 000 60 000

Sú kg 10.0 10 000 100 000

Hành lá kg 1.0 10 000 10 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

825 000

Thịt heo kg 5 130 000 650 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

700 000

Chả cá kg 4 75 000 300 000

Nước uống bình 2 12 000 24 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

374 000

Thịt gà kg 13 45 000 585 000

Cải ngọt kg 5 10 000 50 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

Hành lá kg 1 10 000 10 000

695 000

Thịt xay kg 4 125 000 500 000

Đậu  khuôn miếng 100 800 80 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

Rau muống kg 4 7 000 28 000

658 000

Cá viên chiên gói 10 383 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

Tiền nước T8/2020 258 000

Lương cô Hồng 

T8/2020

2 500 000

3 191 000

13 461 000

27/8/2020

Tổng theo ngày

Tổng

29/8/2020

Tổng theo ngày

20/8/2020

Tổng theo ngày

22/8/2020

Tổng theo ngày

25/8/2020

Tổng theo ngày

15/8/2020

Tổng theo ngày

18/8/2020

Tổng theo ngày


